
Trường THCS Lý Thường Kiệt                 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I.  Năm học 2025 – 2026 
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                                                                       Thời gian: 45 phút 

 

 

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

 

STT 
Chủ 

đề/chương 

Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá Tổng 
Điểm;  

Tỉ lệ % 

TNKQ Tự luận 
  

Nhiều lựa chọn Đúng – Sai Trả lời ngắn  

1 

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
 

Bài 1: Tự 

hào về 

truyền thống 

quê hương 

 

Truyền 

thống quê 

hương; 

Giữ gìn và 

phát huy 

truyền 

thống tốt 

đẹp của 

quê hương 

4       2  1   5 2  3 

30% 

 

2 Bài 2: Bảo 

tồn di sản 

văn hoá 

Bảo tồn Di 

sản văn 

hóa  

4           1 4  1 4 

40% 

3 Bài 3: 

Quan tâm, 

cảm thông 

và chia sẻ 

Biểu hiện 

và ý nghĩa 

của quan 

tâm, cảm 

thông và 

chia sẻ 

4    1 

câu 

4 ý 

       4 1  3 

30% 

Số câu 12 1 2 2 13 3 1 17 

Số điểm 3,0 2,0 1,0 4,0 4,0 3,0 3,0 10,0 

Tỉ lệ % 30 20 10 40 40 30 30 100 



 

 

II. BẢN ĐẶC TẢ  

 

STT 

Chủ 

đề/chươn

g 

Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức 

Yêu cầu cần đạt 

Mức độ đánh giá 

TNKQ Tự luận 

Nhiều lựa chọn Đúng – Sai Trả lời ngắn  

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 

Bài 1: Tự 

hào về 

truyền 

thống quê 

hương 

 

Truyền 

thống quê 

hương; Giữ 

gìn và phát 

huy truyền 

thống tốt 

đẹp của quê 

hương 

Nhận biết 

- Biết được tự hào về truyền 

thống quê hương  là gì? 

- Nêu được một số biểu 

hiện thể hiện tự hào về 

truyền thống quê hương. 

4 

        

1 

  

Thông hiểu 

- Hiểu được vì sao phải tự 

hào về truyền thống quê 

hương. 

- Phân biệt được tự hào về 

truyền thống quê hương và 

không tự hào về truyền 

thống quê hương. 

       

2 

    

2 

Bài 2: 

Bảo tồn di 

sản văn 

hoá 

 

Bảo tồn di 

sản văn hoá 

Nhận biết 

- Nêu được khái niệm 

DSVH và một số loại 

DSVH của Việt Nam 

- Nêu được qui định cơ bản 

của PL về quyền và nghĩa 

vụ của tổ chức, cá nhân đối 

với việc bảo vệ DSVH 

4 

           



- Liệt kê được các hành vi 

đúng về bảo tồn DSVH 

Vận dụng 

- Thực hiện được một số 

việc cần làm phù hợp với 

lứa tuổi để góp phần bảo vệ 

DSVH 

           

1 

3 

Bài 3: 

Quan 

tâm, cảm 

thông và 

chia sẻ 

Biểu hiện 

và ý nghĩa 

của quan 

tâm, cảm 

thông và 

chia sẻ 

Nhận biết 

-Nêu được những biểu 

hiện, việc làm, hành động 

của sự quan tâm, cảm thông 

và chia sẻ với người khác 

và ngược lại. 

 

4 

           

Thông hiểu 

Giải thích được tại sao mọi 

người phải quan tâm, cảm 

thông và chia sẻ với nhau. 

    1 

câu 

4 ý 

       

Số câu 12    1   2  1  1 

12 1 1 2 

Số điểm 3,0 2,0 1,0 4,0 

Tỉ lệ % 30 20 10 40 
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Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm) 

Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3 điểm): Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12; mỗi câu hỏi chỉ chọn 1 

phương án 

Câu 1: “Những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu 

truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác” là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

A. Nét đẹp bản địa. 

B. Phong tục tập quán. 

C. Truyền thống gia đình. 

D. Truyền thống quê hương. 

Câu 2: Phương án nào dưới đây là truyền thống tốt đẹp của quê hương? 

A. Yêu nước, đoàn kết, kiên cường. 

B. Dũng cảm, ích kỉ, bất khuất. 

C. Cần cù lao động, hà tiện, ích kỉ. 

D. Lười biếng, kiên cường, vị tha. 

Câu 3: Truyền thống nào sau đây thể hiện sự kính trọng, biết ơn với những người đã từng dạy dỗ 

mình? 

A. Uống nước nhớ nguồn. 

B. Yêu nước chống ngoại xâm. 

C. Hiếu thảo. 

D. Tôn sư trọng đạo. 

Câu 4: Phương án nào dưới đây KHÔNG PHẢI là truyền thống tốt đẹp quê hương? 

A. Yêu nước. 

B. Hà tiện, ích kỉ. 

C. Làm đồ thủ công mĩ nghệ. 

D. Cần cù lao động. 

Câu 5: Di sản văn hoá bao gồm: 

A. di sản văn hoá vật chất và di sản văn hoá tinh thần. 

B. di sản văn hoá tinh thần và di sản văn hoá vật thể. 

C. di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể. 

D. di sản văn hoá thể chất và di sản văn hoá tinh thần. 

Câu 6: Di sản văn hoá vật thể là: 

A. sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.  

B. sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học. 

C. sản phẩm vật thể, phi vật thể có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học. 

D. sản phẩm phi vật thể có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học. 

Câu 7: Trong việc bảo vệ di sản văn hoá, hành vi nào sau đây được cho là đúng? 

A. Tham quan, nghiên cứu di sản. 

B. Chiếm đoạt, làm sai lệch di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh. 

C. Huỷ hoại hoặc gây nguy cơ huỷ hoại di sản văn hoá. 

D. Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ. 

Câu 8: Đối với di sản văn hoá, tổ chức, cá nhân KHÔNG có quyền và nghĩa vụ nào dưới đây? 

A. Tôn trọng, bảo vệ, phát huy các giá trị của di sản văn hoá. 

B. Sở hữu di sản văn hoá do bản thân tìm được. 

C. Tham quan, nghiên cứu di sản văn hoá. 

D. Ngăn chặn hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn chặn, xử lí kịp thời những hành 

vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di sản văn hoá. 

Câu 9: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự quan tâm với người khác? 

A. Thường xuyên chú ý đến người khác. 

B. Đồng cảm khi người khác gặp khó khăn. 



C. San sẻ với bạn khi họ gặp khó khăn. 

     D. Cảm thông với người khác. 

Câu 10: Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện sự chia sẻ với người khác? 

A. Cảm thông với người khác. 

B. Đồng cảm khi người khác gặp khó khăn. 

C. San sẻ với bạn khi họ gặp khó khăn. 

     D. Thờ ơ, không đồng cảm với người khác khi họ gặp khó khăn. 

Câu 11: Hành động nào là biểu hiện của sự quan tâm, chia sẻ? 

A. Bán lại cho bạn quyển sách hay. 

B. Nhường cho người già lúc qua đường. 

C. Tặng chăn ấm cho gia đình nghèo ở vùng cao. 

     D. Thăm hỏi khi bạn bị bệnh. 

Câu 12: Em KHÔNG tán thành với việc làm nào dưới đây? 

A. Không chơi với những bạn học kém. 

B. Nấu cơm giúp mẹ khi mẹ bị ốm. 

C. San sẻ, động viên với bạn khi họ gặp khó khăn. 

     D. Gọi cấp cứu khi thấy tai nạn giao thông. 

Trắc nghiệm trả lời ngắn (1 điểm): Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14 

Câu 13. “Đờn ca tài tử” là loại hình nghệ thuật truyền thống của khu vực nào ở Việt Nam? 

Câu 14. Những món quà quyên góp của người dân đến đồng bào miền Trung chịu thiệt hại về bão lũ là 

xuất phát từ truyền thống nào? 

Trắc nghiệm Đúng- Sai (2 điểm): Thí sinh trả lời câu 15  

Câu 15: Đọc tình huống sau và trả lời các câu hỏi bằng cách đánh dấu Đúng (Đ) hoặc Sai (S) vào ô 

tương ứng: 

A và N là bạn học cùng lớp và ở gần nhà nhau. N bị ốm phải nghỉ học nhiều ngày. Hết giờ học, 

A sang nhà đưa vở cho bạn chép và giải thích những chỗ khó hiểu để N có thể theo kịp bài học trên lớp. 

H cùng lớp thấy vậy cho rằng A làm thế là không đúng vì việc học là nhiệm vụ của học sinh, N phải tự 

tìm hiểu và hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình. 

A. Việc A giúp đỡ N trong học tập thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với bạn bè. 

B. H cho rằng A làm vậy là sai vì N phải tự học, điều này thể hiện H chưa hiểu đúng ý nghĩa của 

sự chia sẻ. 

C. Giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn là việc làm thể hiện tình đoàn kết và trách nhiệm trong học tập. 

D. Quan tâm, chia sẻ với bạn là việc không cần thiết vì ai cũng có trách nhiệm riêng. 

Phần II: Tự luận (4 điểm) 

Câu 1(1,0đ): Truyền thống tốt đẹp của quê hương là gì? Em hãy nêu một số ví dụ về truyền thống 

tốt đẹp của quê hương em? 

Câu 2(3,0đ): Với vai trò là một học sinh, em hãy nêu một số việc cần làm phù hợp với lứa tuổi 

để góp phần bảo vệ di sản văn hóa? 
 

…………………………….….HẾT……………………………… 
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Họ và tên: …………………………………………… 

Lớp :………………………………. 

 

Điểm Nhận xét 

  I. Trắc nghiệm 

 

Phần Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: mỗi câu học sinh chọn 1 đáp án đúng 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án             

 

Phần Trắc nghiệm trả lời ngắn:  

Câu 13……………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 14……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Phần Trắc nghiệm Đúng – Sai: 

Câu 15:  mỗi ý A, B, C, D dưới đây: đúng ghi chữ Đ, sai ghi chữ S 

A B C D 

    

  

   II. Tự luận 
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IV. HƯỚNG DẪN CHẤM, THANG ĐIỂM  

 

Câu Nội dung Điểm 

Phần trắc 

nghiệm 

(6,0 điểm) 

Trắc nghiệm nhiều lựa chọn:  

Mỗi đáp án đúng đạt 0,25 điểm= 3,0 điểm 

1 2 3 4 5 6 

D A D B C A 

7 8 9 10 11 12 

A B A D C A 
 

3 

Trắc nghiệm trả lời ngắn: Mỗi đáp án đúng đạt 0,5 điểm= 1,0 

điểm 

Câu 13: Nam Bộ 

Câu 14: Tương thân, tương ái 

1 

Trắc nghiệm đúng sai: Mỗi đáp án đúng đạt 0, 5 điểm= 2,0 

điểm 

A B C D 

Đúng  Đúng Đúng  Sai 
 

2 

Phần tự luận  

(4,0 điểm) 

 

Câu 1:  
- Truyền thống quê hương là những giá trị tốt đẹp, riêng biệt của mỗi 

vùng miền, địa phương, được hình thành và khẳng định qua thời gian 

và được lưu truyền từ đời này sang đời khác. 

- Những truyền thống tốt đẹp của quê hương như: yêu nước, đoàn kết, 

kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm; cần cù, sáng tạo trong lao 

động; tôn sư trọng đạo, hiếu học, hiếu thảo; các lễ hội văn hoá truyền 

thống, những loại hình nghệ thuật dân gian… 

 

0,5 

 

 

0,5 

Câu 2: 

- Tích cực tìm hiểu về các di sản văn hóa của quê hương, đất nước qua 

sách báo, Internet, tham quan bảo tàng, di tích. 

- Giữ gìn, bảo vệ cảnh quan và vệ sinh môi trường tại các di tích lịch sử, 

danh lam thắng cảnh khi đến tham quan. 

- Không viết bậy, vẽ bậy, trèo lên hiện vật hoặc xâm hại đến các công 

trình văn hóa. 

- Tuyên truyền, giới thiệu cho bạn bè và người thân về ý nghĩa, giá trị 

của các di sản văn hóa. 

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi tìm hiểu, trưng bày về di 

sản văn hóa do trường hoặc địa phương tổ chức. 

- Tôn trọng và thực hành giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, như 

mặc trang phục truyền thống trong lễ hội, hát dân ca, tham gia trò chơi 

dân gian. 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 



 

 


